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Nhạc sĩ HUỲNH HIỆP AN

Bút danh: Hà An
Tên thật: Huỳnh Hiệp An
Năm sinh: 1972 
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: 132/7 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.463.702
Email: huynhhiepan@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập ca khúc Hoa đời (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2020).
- Có tác phẩm in trong các tập ca khúc: Vì ngày mai sáng tươi - NXB Âm nhạc 
năm 2012; Tuyển tập 100 ca khúc về Kon Tum, năm 2010; Tuyển tập Âm nhạc 
Bình Định 2012 - 2018.

Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa;
- 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;
- Giấy khen Hội VHNT Bình Định năm 2008;
- Giải B giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhạc sĩ QUANG ÂN

Tên thật: Nguyễn Quang Ân
Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 462 Trần Phú, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0919.011.781
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyên Chi hội trưởng Chi hội VHNT TX. An Khê, hội viên Hội VHNT Gia Lai
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các ca khúc:
- Tên anh sống mãi với rừng (in trong các tập Văn nghệ Gia Lai, Tạp chí Kiểm 
Lâm Việt Nam, Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn 
quốc);
- Khúc hát kiểm lâm Gia Lai (in trong tạp chí Kiểm lâm Việt Nam, Huy chương 
Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc);
- An Khê - khúc tình ca mới, Đất mẹ An Khê (Giải thưởng VHNT Gia Lai 5 năm);
- Bước chân người kiểm lâm Gia Lai, Tuần tra đêm bảo vệ rừng (Giải thưởng 
VHNT Gia Lai hằng năm).

Khen thưởng:
- Nhiều Huy chương Vàng trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng Trung 
ương và các địa phương;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;
- Nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND TX. An Khê.
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Nhạc sĩ TRƯƠNG THANH BÌNH

Tên thật: Trương Thanh Bình
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Khu phố Định An, TT. Vĩnh Thạnh, 
huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại: 0984.909.861
Email: giabaothanhbinh@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, ĐH Sư phạm Mỹ thuật
Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS & THPT Vĩnh Thạnh
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Giảng dạy âm nhạc; sáng tác một số ca khúc cho thiếu nhi, và địa phương.

Khen thưởng:
- Giải A sáng tác ca khúc ngành Công an năm 2005 (CA tỉnh Bình Định);
- Giải C đơn ca Liên hoan tiếng hát ngành GD&ĐT tỉnh năm 2006 
(Sở GD & ĐT Bình Định).
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Nghệ sĩ HỒ VĂN BÒNG

Tên thật: Hồ Văn Bòng
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 91 Bế Văn Đàn, P. Ghềnh Ráng, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935698477 - 0982.828.167

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội
Đơn vị công tác: Bộ CHQS tỉnh Bình Định
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Nhạc công Saxophone, Keybood;
- Tham gia nhiều chương trình âm nhạc, hội diễn nghệ thuật quần chúng 
trong tỉnh, Quân khu 5 đoạt giải cao.
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NSƯT NGỌC CHÂU

Tên thật: Phạm Ngọc Châu
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Tổ 8, KV5, P. Trần Quang Diệu, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.219.382

Đơn vị công tác: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Âm nhạc Tuồng
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều hội diễn toàn quốc về nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt 
Nam do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức và đạt nhiều giải cao.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú;
- 02 giải Nhì biểu diễn nhạc cụ nhị, kèn toàn quốc năm 1992.
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Ca sĩ CÔNG CƯỜNG

Tên thật: Văn Công Cường
Năm sinh: 1979
Nơi sinh:  Phước  Hưng,  Tuy  Phước,  Bình  Định 
Quê quán:  Phước Hưng,  Tuy Phước,  Bình  Định 
Thường trú: 99  Lý  Thường  Kiệt,  TP. Quy  Nhơn 
Điện thoại: 0982.320.079
Đơn vị công tác: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.
 
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều hoạt động văn nghệ phục vụ công chúng và đơn vị LLVT;
Nhiều tiết mục tham gia các kỳ hội diễn giọng hát hay toàn quốc.
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NSƯT NGUYỄN TRIỀU DÂNG

Tên thật: Nguyễn Triều Dâng
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: 590/5 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.739.528
Đơn vị công tác: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều cuộc hội diễn toàn quốc (chuyên nghiệp) đạt giải cao;
Đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới cùng với Nhà hát Tuồng Đào Tấn.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú;
Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa, thông tin;
Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2001, 2002, 2008;
Giải Ba Hội thi diễn tấu nhạc cụ Sân khấu toàn quốc năm 1992 (Bộ VHTT);
Huy chương Vàng liên hoan nhạc cụ các dân tộc Việt Nam, 2012 (BộVH,TT&DL);
Huy chương Bạc liên hoan nhạc cụ các dân tộc Việt Nam, 2012 (BộVH,TT&DL);
Giải A liên hoan âm nhạc khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam;
Huy chương Bạc hòa tấu và độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2014 
(Bộ VH,TT&DL).
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Nhạc sĩ HOÀNG DŨNG

Tên thật: Hoàng Ngọc Dũng
Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Thanh Hóa
Thường trú: 614 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935.522.937
Email: dungtuongdaotan@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật, Hội VHNT Bình Định; Chi hội phó Chi hội Âm 
nhạc Bình Định; Chủ nhiệm CLB Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập ca khúc: Khúc tự tình quê hương, năm 2020.
- Nhiều ca khúc được giới thiệu trong các tuyển tập và trên sóng phát thanh, 
truyền hình: CD Tiếng hát thanh niên - Tiếng hát Việt Nam (nhiều tác giả), Hội 
Nhạc sĩ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
xuất bản năm 2011; Ca khúc Anh hùng đất Việt in trong tuyển tập “60 ca khúc 
tuổi hồng”, Hội Âm nhạc và Trung tâm Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh xuất bản 
năm 2011; Ca khúc Biển đảo quê ta, in trong tập ca khúc về Bình Định; Nhiều 
chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm do Đài PTTH Bình Định thực hiện;
- Tuyển tập Âm nhạc Bình Định 2012 - 2018.

Khen thưởng:
- Giải Ba tiếng hát Quy Nhơn năm 2008; Giải Ba sáng tác ca khúc về Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh năm 2011; Giải Nhì sáng tác ca khúc về ATGT Bình Định 
năm 2012; Giải Khuyến khích ca khúc về LLVT tỉnh Bình Định năm 2015;  Giải 
Khuyến khích ca khúc về thanh niên do Đoàn TN TP. Cần Thơ tổ chức năm 
2021;
- Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu thứ VI (2016 - 2020).
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Nhạc sĩ NGUYỄN ĐÌNH ĐẠM

Tên thật: Nguyễn Đình Đạm
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: TP. Quy Nhơn
Quê quán: TP. Quy Nhơn
Thường trú: Hẻm 48, đường 1/5, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0985.013.498
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Sáng tác Âm nhạc

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng trong tỉnh. Nhiều ca khúc 
được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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Nhạc sĩ HOÀNG HẢI

Tên thật: Hoàng Hồng Hải
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 628/19 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.434.873
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Nhạc viện Huế
Lý luận chính trị: Trung cấp

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Một trong những người làm công tác trên lĩnh vực ca múa nhạc chuyên 
nghiệp; tham gia hầu hết các hoạt động nghệ thuật lớn của tỉnh từ những 
năm 1988 (tách tỉnh) cho đến nay.

Khen thưởng:
Nhiều giải thưởng cao trong các cuộc liên hoan nghệ thuật Trung ương và 
địa phương.
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Ca sĩ KIM HIẾU

Tên thật: Phạm Thị Kim Hiếu
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Gò Công, Tiền Giang 
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thường trú: 66 Bà Triệu, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0913.440.467
Cán bộ hưu trí Công ty Điện lực Bình Định
Chi hội phó Chi hội Âm nhạc Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng trong tỉnh, khu vực miền 
Trung, Tây Nguyên, trên toàn quốc;
- Tham gia các hội diễn văn nghệ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và 
hội diễn văn nghệ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức đoạt nhiều giải 
thưởng cao.

Khen thưởng:
- 03 HCV, 02 HCB của Bộ Văn hóa Thông tin;
- 01 HCV Quân khu V;
- 01 giải Đặc biệt toàn quốc, năm 1985;
- 01 giải Nhất Tiếng hát truyền hình Bình Định, năm 1997;
Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định về thành tích xuất sắc trong hoạt động 
VHNT.
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Nhạc sĩ DƯƠNG VIẾT HÒA

Tên thật: Dương Viết Hòa
Sinh năm: 1954
Nơi sinh: Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình 
Quê quán: Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình 
Thường trú: 264/15 Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.100.107
Email: duongviethoalaonap@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sáng tác - Lý luận Âm nhạc (Nhạc viện Huế).
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Sáng tác nhiều ca khúc quần chúng, ca khúc thiếu nhi, hợp xướng, ca khúc 
nghệ thuật (các Romace, Serenade...), các tác phẩm khí nhạc, trong đó nổi 
bật các bản hòa tấu dàn nhạc dân tộc, các tiểu phẩm, các bản Trio, Quartuor, 
Quintett, các bản Papsodi, Them and Variation, Sonata Piano, giao hưởng... 
Viết nhiều nhạc múa, kịch múa (với các biên đạo NSND Y Brơm, NSƯT Lê 
Huân...)
- Sưu tầm, các bài nghiên cứu về âm nhạc các dân tộc Tây Nguyên, Chăm, 
hòa thanh dân tộc...
- Soạn giáo trình các môn lý thuyết âm nhạc cơ bản, ký - xướng âm, khúc 
thức học, phân tích âm nhạc, hòa thanh, phức điệu, một số bài bàn về phối 
khí...
- Thường xuyên hoạt động xây dựng, dàn dựng, đạo diễn chương trình nghệ 
thuật cho các địa phương, đơn vị.

Khen thưởng:
Nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam, Bộ Quốc phòng...  Huy chương Vàng các hội diễn NTQC toàn quốc, các 
ngành...
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Ca sĩ QUÝ HÒA

Tên thật: Lê Thị Quý Hòa
Năm sinh: 1983
Nơi sinh: Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Tổ 7, KV8, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0768.247.494
Email: lequyhoa83@gmail.com
Đơn vị công tác: Bệnh viện Tâm thần Bình Định

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Hoạt động âm nhạc (thanh nhạc) từ 2004 đến nay;
- Tham gia nhiều chương trình nghệ thuật của tỉnh và ngành Y tế đoạt nhiều 
giải thưởng cao.
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Nhạc sĩ KHẮC HÙNG

Tên thật: Lê Khắc Hùng
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Quảng Ninh 
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 17 Hoàng Hoa Thám, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.012.269
Email: cahat2269btv@gmail.com

Đơn vị công tác: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Âm nhạc
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Bình Định.

Khen thưởng:
- Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2007;
- Giải thưởng Việt Nam quê hương tôi, do Ban Tuyên giáo và Đài Truyền hình 
TP.Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức năm 2010;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định năm 2013.
- Giải Nhất cuộc sáng tác thi ca khúc về Bình Định năm 2021 (Ca khúc Âm 
vang miền đất Võ).
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Nhạc sĩ THANH HÙNG

Tên thật: Nguyễn Thanh Hùng
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: KV 4, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.395.199
Email: nguyenthanhhung.vhntbd@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Âm nhạc - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Song tấu: Khát vọng viết cho đàn Violon và Piano; Ca khúc: Vì một ngày 
mai sáng tác về thiếu nhi phổ biến rộng rãi trong các hội diễn ngành Giáo 
dục; Ca khúc Niềm tin công lý tham gia dự thi cuộc vận động sáng tác về âm 
nhạc và văn học của Tòa án Nhân dân tối cao. Tác phẩm được công diễn 
trong đêm tổng kết, trao giải và được truyền hình trực tiếp (tháng 8.2015 
trên kênh VTV6, VOV); Nhiều năm liền dàn dựng chương trình nghệ thuật 
cho các đơn vị, ngành… tham gia hội diễn cấp tỉnh, khu vực, quốc gia đoạt 
nhiều giải thưởng cao.
- Đào tạo nhiều học sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, trong các hội diễn 
cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, trong hội thi Tài năng trẻ các trường VHNT toàn 
quốc.
Khen thưởng:
03 Huy chương Vàng đơn ca của Bộ VHTT vào các năm 1996, 1997, 2000; 
Bằng khen của Bộ VHTT, năm 2002; Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể 
thao và du lịch, năm 2010; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2014; 
Nhiều bằng khen của UBND tỉnh, nhiều năm liền là CSTĐ cấp cơ sở; Giải 
Khuyến khích ca khúc của Tòa án Nhân dân tối cao, năm 2015.
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Nhạc sĩ PHAN HÙNG

Tên thật: Phan Thanh Hùng
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Phong,  An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 32/4 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.413.713
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Đại học Sáng tác Âm nhạc 

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Giảng dạy Âm nhạc, tham gia các phong trào văn nghệ địa phương và các 
tỉnh bạn.
Các tác phẩm: 
- Lời ru của mẹ (Romance), 1999;
- Dòng đời (Poem Symphony), 2001;
- Tương lai từ đôi tay em (Ca khúc), 2005;
- Hát về trường tôi (Ca khúc) 2016;
- Đà Lạt vào thu (Ca khúc) 2017.
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NSƯT ĐÀO DUY KIỀN

Nghệ danh, bút danh: Trung Minh
Tên thật: Đào Duy Kiền
Năm sinh: 1942
Nơi sinh: Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị
Quê quán: Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị
Thường trú: 590/1/2 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Âm nhạc

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam; Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành: Âm nhạc, Văn nghệ dân 
gian.
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các đầu sách: Các làn điệu hát tuồng, Sở VH-TT Bình Định, năm 
1996; Nhạc Tuồng (chủ biên), Hội NSSK Việt Nam; 02 tuyển tập ca khúc sân 
khấu Tuồng: Biển của đời tôi, Hội VHNT Bình Định, năm 1999; Khúc nhạc lòng, 
Sở VH-TT Bình Định, năm 2005; Viết kịch bản phim chân dung cho các nghệ 
sĩ: NSND Hòa Bình, NSƯT Phan Ngạn, NSƯT Tấn Hào… Sáng tác, dàn dựng 
và chỉ huy cho trên 50 vở tuồng (truyền thống, lịch sử, dân gian, và hiện đại), 
được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3), Đài PTTH Bình Định phát sóng.
Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997; Huy chương 
Chiến sĩ văn hóa, năm 1982; Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam, 
năm 1998; Huy chương Vàng sáng tác nhạc sân khấu Tuồng, hội diễn Sân 
khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985; Huy chương Vàng tác giả, liên 
hoan nhạc cụ truyền thống Việt Nam lần thứ Nhất, năm 2012; Giải C cho tập 
sách Nhạc Tuồng của Hội NSSK Việt Nam năm 2009; 03 giải B Giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu các lần II (1996 - 2000), III (2001 - 2005) và IV (2006 - 
2010); Hội NSSK Việt Nam vinh danh vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp 
phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam (8.2022); Huy chương Lao động 
hạng Ba.
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Nhạc sĩ NGUYỄN LÃNH

Tên thật: Nguyễn Lãnh 
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Tây Phú , Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 120 Quang Trung, Phú Phong, 
Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0905.089.099
Email: lanhnguyents@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Âm nhạc
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Hòa âm, phối khí các tác phẩm có sẵn cho đội kèn trống của huyện phục 
vụ hiệu quả các sự kiện lớn của tỉnh và huyện, tham gia Liên hoan toàn quốc 
và khu vực được tặng Bằng khen (khen tập thể);
- Đặt lời mới cho các làn điệu dân ca được sử dụng trong các hội thi hằng 
năm cho giáo viên và học sinh cấp Tiểu học - THCS;
- Tổ chức thực hiện các liên hoan, hội thi, hội diễn VHVN trong huyện.
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Ca sĩ KIỀU LỆ

Tên thật: Nguyễn Thị Kiều Lệ
Năm sinh: 1974
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định
Thường trú: 18 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0909.451.434
Hội viên Hội VHNT Bình Định - 
Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều hoạt động văn nghệ phục vụ công chúng trong và ngoài 
tỉnh. Nhiều tiết mục tham gia các kỳ hội diễn giọng hát hay toàn quốc.
Tổ chức các show diễn của ca sĩ hải ngoại tại Quy Nhơn và các tỉnh; tổ chức 
các cuộc thi âm nhạc tại Phòng trà Nghệ Sĩ (Quy Nhơn).
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Nhạc sĩ TRỌNG MẬT

Tên thật: Huỳnh Văn Mật
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Tân Dương, Nhơn An, TX. An Nhơn, 
Bình Định
Điện thoại: 0984.526.639
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Âm nhạc

Đơn vị công tác: Trường THCS Nhơn Phong
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Sáng tác ca khúc từ năm 1996, hiện là giáo viên Âm nhạc.
- Có nhiều ca khúc được phổ biến trên các phương tiện truyền thông địa 
phương, trên đặc san của các trường: Quốc học Quy Nhơn, Hòa Bình, An 
Nhơn I…
- Ca khúc được đăng thường xuyên trên đặc san Văn nghệ An Nhơn, tạp chí 
Văn nghệ Bình Định.
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Nhạc sĩ CAO KỲ NAM

Các bút danh khác: Kỳ Nam, Hoa Nam
Tên thật: Cao Kỳ Nam
Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 49/2 Phùng Khắc Khoan, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.344.490
Email: caokynam@gmail.com

Đơn vị công tác: Trường Đại học Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc
Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật, Hội VHNT Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã sáng tác, thu âm, phổ biến nhiều ca khúc; tham gia thi, biểu diễn sáo trúc 
tại các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng trong và ngoài tỉnh.

Khen thưởng:
- Giải C độc tấu sáo do Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định tổ chức năm 
2010;
- Giải phong trào, cuộc thi karaoke lần 3 do MASEO tổ chức tại Bình Định 
năm 2010;
- Giấy khen của Tỉnh đoàn và Hội VHNT Bình Định tại Trại sáng tác trẻ 2015, 
2016;
- Huy chương Bạc, cuộc thi văn nghệ toàn quốc do Công đoàn ngành giáo 
dục tổ chức năm 2016.
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Nhạc sĩ CHUNG THẾ NGHIỆP

Tên thật: Chung Thế Nghiệp
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 646 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.487.668
Email: nschungthenghiep@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập ca khúc năm 1999; Soạn cho Accordeon độc tấu Tây 
Nguyên tươi đẹp; Tứ tấu Violon,Viola, Cello, Piano; Sonata Mùa xuân trên quê 
hương, năm 2001 soạn cho Accordeon; Giáo trình ký xướng âm trung cấp 
âm nhạc; Hòa thanh hệ trung cấp 3 năm giảng dạy Trường VHNT Bình Định.
- Nhiều ca khúc viết về Đảng quang vinh, quê hương và mùa xuân phục vụ 
Dạ hội đón giao thừa hằng năm của tỉnh; ca khúc viết về Quy Nhơn được 
chọn hát trong Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III và Festival 
Tây Sơn Bình Định, Fetival Lâm sản Việt Nam;
Nhiều ca khúc đăng các tạp chí: Văn hóa Bình Định, Văn nghệ Bình Định, Văn 
nghệ Gia Lai, Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Khen thưởng:
Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2012; 
Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng; Bằng khen của Bộ VHTT về 
thành tích 20 năm đào tạo VHNT; Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích 
xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật các năm: 1996, 1998, 1999, 
2000, 2001;
  - Giải Nhất ca khúc Liên hoan Âm nhạc lần thứ XI khu vực phía Nam do Hội 
Nhạc sĩ Việt Nam tặng năm 2011. 
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Ca sĩ QUANG NHẬT

Tên thật: Võ Quang Nhật
Năm sinh: 1983
Nơi sinh: Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: Tổ 23, Khu phố 4, 
P.Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0906445443
Email: voquangnhat1983@gmail.com

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tích cực biểu diễn, phổ biến nhiều ca khúc giàu bản sắc dân tộc ở địa 
phương.
- Tham gia các chương trình nghệ thuật do tỉnh, Hội VHNT và các ban, ngành, 
địa phương tổ chức.

Khen thưởng:
- Đạt thành tích xuất sắc tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Sư đoàn BB10 
năm 2006;  Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum 2006.
- Giải Khuyến khích Giọng hát hay thành phố Quy Nhơn mở rộng lần thứ 
V - 2016.
- Giấy khen của Hội VHNT tỉnh năm 2020.



50        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Nhạc sĩ PHAN LONG NHƠN

Tên thật: Phan Long Nhơn
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 416 Quang Trung, Tam Quan, 
Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0914152385
Email: phanlongnhon@gmail.com

Đơn vị công tác trước đây: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn, Bình Định
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, cử nhân Anh văn, cử nhân Quản 
trị kinh doanh
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản các tập ca khúc:
+ Tiếng chim non (in chung), NXB Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình năm 1979;
+ Giai điệu trái tim (in chung) NXB Đại học Huế năm 2017;
+ DVD Tiếng hát chiến sĩ ngành Y (2002), Đài PTTH Bình Định;
+ DVD Những nẻo đường quê (2009), Đài PTTH Bình Định;
+ CD Vẫn lời mẹ ru anh (2008), Đài PTTH Bình Định.
- Các tác phẩm tiêu biểu: Mời chú đến thăm (1979), Cô gái Lại Giang (1980), 
Em giữ cho đời trọn hơi thở ấm (1981), Ta đi theo Đảng (hợp xướng, 1984), Vẫn 
lời mẹ ru anh (2008), Về Kỳ Co (2015)…
- Nhiều ca khúc được phổ biến ở các Đài PTTH, tạp chí địa phương và Trung 
ương.

- Khen thưởng, danh hiệu:
+ Khen thưởng: Giải Khuyến khích Giải Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV.
+ Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, năm 2017.
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Nhạc sĩ LƯU NHẤT PHONG 

Tên thật: Lưu Nhất Phong
Năm sinh: 1975
Nơi sinh: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 99 Nguyễn Thái Học, Mỹ An 2,  
Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0988799369
Email: luuanhpha11@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm âm nhạc
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương, Hoài Nhơn
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các ca khúc tiêu biểu:
- Bài ca người thiếu nữ anh hùng, phát sóng 2006; 
- Tự hào người giáo viên nhân dân, phát sóng năm 2007;
- Bông cỏ may, phát sóng 2008;
- Màu xanh quê em, phát sóng 2009;
- Vẫn đợi mãi tin anh, phát sóng 2011;
- Sắc màu em yêu, phát sóng 2010;
- Lũy tre làng em, phát sóng 2014;
- Mộ gió, phát sóng 2016;
- Bông cỏ may, phát sóng 2016…
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Nhạc sĩ MINH PHÚC

Tên thật: Trần Minh Phúc
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Tổ 9, KV 2, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0914.038.907 – 0599.985.535
Email: minhphucsax@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào Văn hóa Văn nghệ 
quần chúng cho tỉnh nhà trong hơn 30 năm qua;
Sáng tác nhiều ca khúc có giá trị, đạt thành tích cao trong các đợt hội diễn 
không chuyên và bán chuyên nghiệp toàn quốc, đạt nhiều HCV; Đã phổ 
biến nhiều sáng tác hay và được in trong các tuyển tập ca khúc của tỉnh, 
trong tạp chí Văn nghệ Bình Định, Đài PTTH tỉnh; Chùm ca 03 ca khúc: Và tôi 
là tân binh, Bình Định yêu thương, Nhơn Châu đảo nhỏ tôi yêu viết về kỷ niệm 
70 năm LLVT tỉnh đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) năm 2015;
- Là nhạc công biểu diễn nhạc cụ gồm: Guitar bad và Saxophone; nhạc công 
Saxophone trong dàn quân nhạc nghi lễ Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Khen thưởng:
Giấy khen của Bộ Văn hóa về ca khúc chính trị toàn quốc, năm 1980; Bằng 
khen của Quân khu V, năm 1984; Giấy khen của UBND TP. Quy Nhơn, năm 
1986; Huy chương Vàng ca khúc của Sở VHTT Bình Định, các năm: 1987, 
2001; Giải A ca khúc của Đoàn TNCS thành phố Quy Nhơn, năm 1988;
- Huy chương Vàng ca khúc của Sở VHTT Hà Nội, năm 1998;  Bằng khen ca 
khúc của Bộ Thương mại, năm 2009.
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Ca sĩ MỸ PHỤNG

Tên thật: Huỳnh Thị Mỹ Phụng
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Nhơn Phú, Quy Nhơn 
Quê quán: Nhơn Phú, Quy Nhơn 
Thường trú: Tổ 13, KV2, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0772.520.101
Email: myphungsinges@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm Âm nhạc

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc. 

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng tại các ngành, địa phương 
trong tỉnh.

Khen thưởng:
Giải B đơn ca nữ, Hội diễn nghệ thuật quần chúng TP. Quy Nhơn lần III, năm 
2005;
Giải Nhì, Liên hoan giọng hát hay TP. Quy Nhơn mở rộng lần II, 2012.
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Nhạc sĩ CHU SỸ PHƯỚC

Tên thật: Chu Sỹ Phước
Năm sinh: 1955
Nơi sinh: Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình 
Quê quán: Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình 
Thường trú: 50 Trần Thị  Kỷ, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0982.006.075
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Phát thanh Truyền hình

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các ca khúc tiêu biểu: Cây cầu ước mơ, Đài Truyền hình Bình Định và Đài Phát 
thanh TP. Quy Nhơn; Khúc hát Bidiphar, Công ty CP Dược - Trang thiết bị y 
tế Bình Định; Nhớ rượu Làng Vân, làng rượu Vân Hà - Bắc Giang; Về với Tuyên 
Quang, Đài Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang; Nhanh một phút chậm 
một giây, thi viết về ATGT; Nhớ mãi Sơn La (viết cho Sơn La), Đài Phát thanh 
Truyền hình Sơn La; Đại học Phú Yên, thi viết về Trường Đại học Phú Yên; Văn 
Cẩm quê tôi, viết về quê hương cụ Kỳ Đồng; Hưng Hà đất võ trời văn, viết về 
quê hương Hưng Hà, Thái Bình.

Khen thưởng:
Giải Nhì ca khúc viết về An toàn giao thông tỉnh Bình Định;
Giải Tám ca khúc viết về Trường Đại học Phú Yên;
02 Giấy khen về hoạt động VHNT của Hội VHNT tỉnh, năm 2010 và 2015;
01 Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định về hoạt động văn hóa 
nghệ thuật năm 2015;
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam (2021).



KỶ YẾU HỘI VIÊN   55

Nhạc sĩ GIA QUYẾN

Tên thật: Phạm Gia Quyến
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Định Thiện Tây, Phước Quang, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0914.380.170
Email: phamgiaquyen72@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Sáng tác các ca khúc Gò Bồi phố nhỏ, Nhớ trường xưa được phát sóng trên 
Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định trong chương trình tác giả tác phẩm, 
năm 2015, 2016;
- Sáng tác ca khúc Hát về trường nội trú, năm 2014 và đã công diễn vào dịp 
30 năm thành lập Trường nội trú Vân Canh;
- Sáng tác ca khúc: Thăm lại trường xưa, năm 2022 và đã công diễn vào dịp 
40 năm thành lập trường THPT số 02 Tuy Phước.

Khen thưởng:
- Giải Ba Hội thi tiếng hát hay huyện Tuy Phước, năm 1990;
- Giấy khen của Tỉnh đoàn Bình Định về thành tích xuất sắc tại Liên hoan 
tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc 1992;
- Giải Nhì song ca Hội thi tiếng hát hay giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình 
Định năm 2022.
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Nhạc sĩ NGUYỄN BÁ SINH

Tên thật: Nguyễn Bá Sinh
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Thường trú: 56 Đinh Liệt, P. Ghềnh Ráng, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.355.085 
Đơn vị công tác: Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia tổ chức, dàn dựng các chương trình nghệ thuật quần chúng 
trong tỉnh;
- Tổ chức kế hoạch hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 2 Hội Cựu chiến 
binh tỉnh Bình Định;
- Tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ 
trong các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh Bình Định.
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Nhạc sĩ HOÀNG SƠN

Tên thật: Lê Hồng Sơn
Sinh năm: 1963 
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Tổ 6, KV7, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0948.021.214 - 0914.150.036
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Đại học Âm nhạc 

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tác phẩm tiêu biểu:
Poem Symphone: Khát vọng trăng;
Varia tion (Viết cho đàn nguyệt): Sóng nước quê tôi;
Các ca khúc: Vĩ cầm, Bình Định chiều yêu thương, Hát với Quy Nhơn, Huế đêm 
xuân về, Yêu, Nhớ về trường xưa...

Khen thưởng:
Huy chương Vàng đơn ca nam;
Huy chương Vàng độc tấu đàn nguyệt;
Các huy chương Bạc, Đồng, … trong các cuộc thi cấp khu vực và quốc gia;
Giải Ba Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên năm 2013.
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Nhạc sĩ TRẦN NGỌC SƠN

Bút danh: Sơn Như Ngân
Tên thật: Trần Ngọc Sơn
Năm sinh: 1974
Nơi sinh: Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: Định An, TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, 
Bình Định
Điện thoại: 0962.356.586

Email: tranngocson031974@gmail.com
Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Âm nhạc
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc
Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật, Hội VHNT Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập ca khúc Nhịp điệu quê hương, năm 2020.
- Các ca khúc tiêu biểu: Quy Nhơn và nỗi nhớ, giới thiệu tác giả tác phẩm trên 
Đài PTTH Bình Định, năm 2016, được sử dụng phổ biến; Thương về đảo nhỏ 
đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác do Bộ CHQS tỉnh Bình Định và Hội VHNT tỉnh 
phối hợp tổ chức; Âm vang nhịp điệu núi rừng đoạt giải Nhì về đề đài LLVT; 
Theo nhịp võng đưa, Đài PTTH Bình Định giới thiệu năm 2016, đoạt giải Sáng 
tác mới năm 2011 và giải Ba Hoa phượng đỏ tỉnh năm 2016; Ơn thầy em mãi 
khắc ghi đoạt giải Nhất Sáng tác mới, phổ biến rộng rãi trên toàn quốc; Con 
suối nhỏ đoạt giải Nhất Giai điệu tuổi hồng năm 2017.
 Khen thưởng:
 - Giải Nhì cuộc thi viết về đề tài Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, năm 
2015; Giải Đặc biệt, Hoa phượng đỏ, năm 2011; Giải Nhất, Giai điệu tuổi hồng, 
các năm 2016, 2017; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hoạt 
động VHNT từ 2015 - 2017; Giải B giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ 
VI (2016 - 2020).
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Nhạc sĩ ĐÀO MINH TÂM

Tên thật: Đào Minh Tâm
Sinh năm: 1955
Nơi sinh: TT. Tuy Phước,Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: TT. Tuy Phước,Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Tổ 18, KV3, P. Lê Hồng Phong, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.189.877 
Email: nsdaominhtam@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Hội VHNT Bình Định.
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản: Đĩa CD Trong giấc mơ tôi, gồm 12 ca khúc (NXB Âm nhạc, 2015); 
Tập ca khúc Tình khúc 18, năm 2019. Sáng tác nhiều ca khúc đoạt giải cao của 
Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ VH,TT&DL; dàn dựng các kịch bản tham gia hội thi, 
hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền lưu động, tham gia 
dự thi toàn quốc. Chỉ đạo nghệ thuật các chương trình dạ hội đón giao thừa do 
tỉnh tổ chức (từ năm 2008 - 2015).
Khen thưởng:
1. Về Âm nhạc: HCB ca khúc toàn quân năm 1995; HCB Liên hoan tiếng hát miền 
Trung - Tây Nguyên năm 1997; 02 Giải Xuất sắc ca khúc, Liên hoan âm nhạc khu 
vực phía Nam lần thứ XI năm 2011 và lần thứ XII năm 2012; giải B lần thứ XVII 
năm 2017; HCB ca khúc, Hội diễn NTQC toàn quốc năm 2012; Giải C ca khúc Hội 
Nhạc sĩ Việt Nam năm 2013; HCV nhạc múa, Liên hoan múa không chuyên toàn 
quốc năm 2013.
2. Về Sân khấu: 03 Huy chương Vàng, 01 HCB vở diễn, Liên hoan sân khấu kịch 
ngắn toàn quốc các năm 1996, 2001, 2013, 2016; 02 HCV vở diễn, Liên hoan 
sân khấu Tuồng không chuyên toàn quốc các năm 2004, 2006; Huân chương 
Lao động hạng Ba, 2015; Các huy chương: Vì sự nghiệp VHQC, Vì sự nghiệp DS 
&KHHGĐ; Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích lao động sáng tạo VHNT; Giải 
A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015); Giải A Giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).  
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Nhạc sĩ VIỆT THANH

Tên thật: Bùi Việt Thanh
Năm sinh: 1952
Nơi sinh: Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 13A/1 phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, 
Bình Định
Điện thoại: 0905.211.997
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa 

Lý luận chính trị:  Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Các chuyên ngành: Âm nhạc, VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Viết và dàn dựng các lễ hội văn hóa của tỉnh và một số địa phương trong và 
ngoài tỉnh;
Viết kịch bản Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định (lần II, 
III, IV và V);
Viết kịch bản và dàn dựng chương trình cho các địa phương, cơ quan, đơn vị 
tham dự các kỳ hội diễn văn nghệ quần chúng;
Tham gia sưu tầm và phục dựng các sản phẩm văn hóa phi vật thể của các 
dân tộc Chăm, Ba Na, Hrê, Kinh;
Viết một số tác phẩm âm nhạc phục vụ phong trào văn nghệ quần chúng 
trong và ngoài tỉnh.

Khen thưởng:
Đạt một số giải A, B tại các kỳ liên hoan, hội diễn của địa phương và Bộ 
VH,TT&DL tổ chức.
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Nhạc sĩ VŨ THANH

Tên thật: Trần Vũ Thanh
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 95 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913440369
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh Nhân dân
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, nhà trường, cơ quan, 
đơn vị, lúc còn học sinh cho đến hiện tại.
- Viết thơ được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc nhiều ca khúc về ngành Công an và 
địa phương.
- Viết nhiều tác phẩm theo làn điệu dân ca Bài chòi.

Khen thưởng:
- Giải A, Giải C, Giải Bạc cuộc thi truyền hình Trung ương;
- Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa.
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Nhạc sĩ VŨ THÀNH

Tên thật: Võ Văn Thành
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 33 Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0982.008.469
Email: vuthanhca1966@gmail.com
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học

Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Nhiều ca khúc được phổ biến trên các phương tiện thông tin truyền thông 
địa phương và Trung ương.
Dàn dựng chương trình văn nghệ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham 
gia hội diễn nghệ thuật cấp khu vực, cấp quốc gia.

Khen thưởng:
- 01 giải Ba, 02 giải KK của Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
- 03 giải Nhì (không có giải Nhất) của Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Một số giải thưởng, huy chương của các bộ, ngành.
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Nghệ sĩ PHƯƠNG THẢO

Tên thật: Cao Phương Thảo
Năm sinh: 1997
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 628/4/5 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0765.864.309
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
Đơn vị công tác: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống 

       tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Từ 2019 đến nay, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, gala nghệ thuật 
trong tỉnh;
- Sáng tác một số ca khúc, tiêu biểu như Sắc xanh tình nguyện…
- Hội viên CLB VNS trẻ tỉnh, cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh, Trung tâm Văn hóa TP. Quy Nhơn;
- Tham dự Trại sáng tác VHNT trẻ tỉnh Bình Định 2019.

Khen thưởng:
Giải Nhì hòa tấu, Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 
2020.
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Ca sĩ, nhạc sĩ QUANG THỊNH 
                         
Tên thật: Châu Quang Thịnh
Năm sinh: 1993
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 903 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0986452778
Email: cqthinhbinhdinhvn@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc
Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật, Hội VHNT Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Sáng tác ca khúc được phát sóng trên Đài PTTH Bình Định;
- Tham gia một số chương trình Tác giả tác phẩm được ghi hình;
- Cộng tác viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Quy 
Nhơn; 
- Thu âm một số ca khúc của các nhạc sĩ Bình Định, được phát sóng trên Đài 
PTTH Bình Định;
- Tích cực tham gia nhiều chương trình văn nghệ, các hoạt động nghệ thuật, 
hoạt động xã hội của tỉnh, thành phố và các cơ quan, địa phương.
 
Khen thưởng:
Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định (2021).
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Nhạc sĩ HUỲNH VĂN THÔNG

Tên thật: Huỳnh Văn Thông
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 09 Phạm Thị Đào, P. Ghềnh Ráng, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.442.355
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật

Đơn vị công tác: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình Định
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Từ 1989 đến nay, công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; từng tham gia Đội 
tuyên truyền văn hóa, là nhạc công; 
- 1997 - 2002: Học lớp Sáng tác - Lý luận âm nhạc tại Đại học Nghệ thuật Huế;
- Từ 1991 đến nay, với vai trò là nhạc công biểu diễn và sáng tác nhạc múa, 
hòa âm phối khí cho đoàn NTQC LLVT tỉnh tham gia nhiều hội diễn nghệ 
thuật quần chúng  LLVT QK5, hội diễn nghệ thuật học sinh, sinh viên toàn 
quốc đạt giải cao.
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Nhạc sĩ HOÀNG THÔNG

Tên thật: Lê Văn Thông
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 234 Tôn Thất Tùng, khu phố Lại Khánh Nam, 
P. Hoài Đức, TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0982.801.801
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Từ 1989 - 1990 tham gia Đoàn ca múa nhạc Chim Yến tỉnh Bình Định.
- Sáng tác gần 100 ca khúc, được các ca sĩ và chính tác giả thể hiện, phổ biến 
qua kênh Youtube Hoàng Thông Music.

Khen thưởng:
- Giải A Liên hoan tiếng hát trẻ Bình Định, 1992.
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Ca sĩ LÊ THU

Tên thật: Lê Thị Thu
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: TP. Quy Nhơn, Bình Định 
Quê quán: TP. Quy Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 09/4 Đoàn Thị Điểm, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0934.822.569
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: lethu1969qn@gmail.com

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng trong và 
ngoài tỉnh đạt thành tích cao.

Khen thưởng:
Nhiều huy chương Vàng đơn ca tại các cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng 
trong và ngoài tỉnh (từ 1991 - 2013);
Giải Ba Gia đình tài năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2012);
Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa (2001).
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Nhạc sĩ HỮU THUẦN

Tên thật: Nguyễn Hữu Thuần
Năm sinh: 1953
Nơi sinh: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định 
Quê quán: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định 
Thường trú: TP. Quy Nhơn 
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Đã xuất bản: Phương pháp học đàn Organ, Phương pháp học đàn Guitar và 
5 tập ca khúc.
- Đĩa CD: Như  mây trên đồi (Hội VHNT Bình Định 1993);
- Đĩa CD: Tình khúc Nguyễn Hữu Thuần (Hội VHNT Bình Định 1995);
- Đĩa DVD: Khoảng trời dĩ vãng (VTV3 Phú Yên thực hiện);
- Đĩa DVD: Ru mãi đời em (VTV3 Phú Yên thực hiện);
- Đĩa DVD: Những mùa hoa phượng  (Đài PTTH Bình Định);
- Đĩa DVD: Cánh cò quê hương (Đài PTTH Bình Định);
- Đĩa DVD: Gửi niềm yêu thương (Đài PTTH Bình Định);
- Đĩa DVD: Như người đưa đò (Đài PTTH Bình Định);
- Đĩa DVD: Lời biển gọi (Đài PTTH Bình Định);
- Đĩa DVD: Sóng mãi hôn bờ (Đài PTTH Bình Định).

Khen thưởng:
06 giải thưởng Giải Đào Tấn - Xuân Diệu các lần: I (1991 - 1995), II (1996 - 
2000), III (2001 - 2005), IV (2006 - 2010), V (2011 - 2015), VI (2016  2020).
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam (2016);
Nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bình Định về thành tích xuất sắc trong hoạt 
động VHNT.
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Nhạc sĩ TRẦN TRUNG TÍCH

Tên thật: Trần Văn Tích
Năm sinh: 1968
Nơi sinh: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định 
Quê quán: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định 
Thường trú: Phú Văn, Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0977.478.049
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lý luận - 
Sáng tác Âm nhạc

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các ca khúc tiêu tiêu biểu: Tình yêu Vĩnh Sơn (1987), Chiều Thanh Sơn (1990), 
Cô gái hái dâu (Chương trình tác giả - tác phẩm, Đài Phát thanh Truyền hình 
Bình Định);
Tác phẩm mới: Rong hoang chốn này, Tôi yêu giai điệu sông Trà.

Khen thưởng:
Giải Ba và giải Khuyến khích do Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định tặng.
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Nhạc sĩ LÊ TRUNG TÍN

Bút danh: Lê Trung Thu
Tên thật: Lê Trung Tín
Năm sinh: 1965
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 489 Trần Phú, TT. Diêu Trì, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0905551624
Email: tinle.trung@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các ca khúc được xuất bản và biểu diễn:
- Tuyển tập ca khúc Lời rong rêu hát, Hội VHNT Bình Định xuất bản năm 1999.
- Ca khúc Chia tay tuổi học trò in trong tập ca khúc được giải thưởng Tuổi trẻ 
nhà trường, NXB Âm nhạc - Vụ HSSV - Bộ GD&ĐT xuất bản 1993.
- Các ca khúc in trong tập Những ca khúc thiếu nhi chào thế kỷ mới, năm 2000;
Các ca khúc trong tuyển tập Ca khúc Bình Định 10 năm 1995 - 2005, năm 
2006; Các ca khúc in trong các Tập nhạc do Hội VHNT Bình Định ấn hành 
(Bình Định quê hương yêu dấu, 2000, tuyển tập Ca khúc Bình Định, 1998…);
- Các ca khúc in trên tạp chí Văn nghệ Bình Định, An Nhơn, Trung tâm VHTT 
Bình Định…; Các ca khúc viết cho Đoàn Ca múa Chim Yến (Làng ven sông, 
Chiều trên biển Quy Nhơn).; Viết lời cho các ca khúc trong phim (Tình yêu còn 
lại, Mùa chim én xôn xao…); Có thơ in trong Tuyển tập 10 năm thơ Bình Định 
(2011 - 2021), NXB Hội Nhà văn.

Khen thưởng:
- Các ca khúc có giải ở TW: Chia tay tuổi học trò (Khuyến khích, 1993 - Vụ HS - 
SV), Bình luận âm nhạc Lá đỏ, bức tranh Hoành tráng về Trường Sơn (Giải nhất, 
1999 - Đài TNVN và Binh Đoàn 12).
- Các ca khúc có giải ở Bình Định, TP.HCM: Tấm lòng người mẹ (Giải nhì - 
1990), Khi anh hôn em (Khuyến khích - 1990), Em mơ làm bồ câu trắng…
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Nhạc sĩ VÕ VĂN TÍN

Tên thật: Võ Văn Tín
Năm sinh: 1965
Nơi sinh:  Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán:  Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: Gia Chiểu 2, TT. Tăng Bạt Hổ, 
Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0858078455
Trình độ chuyên môn: Đại học Âm nhạc

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Lý luận chính trị: Cao cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.
 
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Sáng tác các ca khúc:
- Về với Quy Nhơn;
- Bình Định chiều nay;
- Tát nước đêm trăng;
- Anh vẫn về trong ngày vui hôm nay;
- Hoài Ân đất mẹ ân tình.
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Nhạc sĩ TƯỜNG TRI

Tên thật: Nguyễn Tri
Năm sinh: 1938
Nơi sinh: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 26/8/4 Ngô Văn Sở, 
P.Đập Đá, TX. An Nhơn
Điện thoại: 0357.614.670
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Âm nhạc 

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đóng góp thường xuyên các ca khúc cho  tạp chí Phương Mai và tạp chí 
Văn nghệ Bình Định từ năm 1976 đến nay; cho tập san Văn nghệ An Nhơn 
từ năm 2012 đến nay.
 - Có ca khúc in trong các tuyển tập:
+ Ca khúc Bình Định (1990 - 1998);
+ Ca khúc mới của Hội VHNT Bình Định (1999);
+ Tuyển tập thơ và nhạc Vọng lời mẹ ru của Hội đồng hương Bình Định tại 
Hà Nội (2001);
+ Tuyển tập 10 năm ca khúc Bình Định (1995 - 2005);
Ca khúc in riêng: Ký ức vầng trăng (1999);
1 băng casset: Ký ức vầng trăng (2001) và 1 đĩa CD: Quê hương - tình yêu 
(2002);
Có 03 ca khúc thiếu nhi đã được Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh và phát 
sóng năm 2007 - 2008.

Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, năm 2012;
- Đoạt giải Ba (không có giải Nhất) cuộc thi sáng tác ca khúc của UBND 
huyện An Nhơn, 1996;
- Giấy khen của Hội VHNT Bình Định năm 2003, 2015;
- Giấy khen về VHNT của UBND huyện An Nhơn, 1999.
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Nhạc sĩ VŨ TRUNG

Tên thật: Võ Văn Trung
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định 
Quêquán: TT. Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 49 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.421.529
Email: vutrungpx15@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia Liên hoan ca nhạc quốc tế các nước XHCN tại Matxcơva và 
Lahabana năm 1985;
Các ca khúc tiêu biểu: Khúc ca Bình Định, Tản mạn quê hương, Non nước quê 
dừa, Giữ trọn tình yêu, Hát về biển Quy Nhơn, Gặp anh nơi thao trường…
Đoạt 70 giải thưởng Âm nhạc các địa phương, bộ, ngành, Trung ương; trong 
đó có 10 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với các ca khúc: Giọt nhớ 
(Romance) (giải Nhì, 2002); Hát về bán đảo Phương Mai (giải KK, 2006); Trước 
hòn Vọng Phu (giải Ba, 2007); Đàn kiến nó đi (giải Nhì, 2009); Rùa vàng ngàn 
năm (giải Ba, 2010); Sài Gòn nhớ Hà Nội (giải Nhì, 2011); Về lại bến sông xưa 
(giải KK, 2012); Trẩy hội đền Hùng (giải Ba, 2013); hợp xướng Bến Nhà Rồng - 
nỗi nhớ (giải KK, 2014); Tìm lại lối về (Acapella) (giải KK, 2015)…

Khen thưởng:
Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy 
chương Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm 
nhạc Việt Nam; 02 lần chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND năm 2015 & 
2017; 04 Giải A, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu các lần: II (1996 - 2000), III 
(2001 - 2005), IV (2006 - 2010), V (2011 - 2015); Giải B Giải thưởng Đào Tấn - 
Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Ca sĩ NGUYÊN TRƯỜNG

Tên thật: Nguyễn Thế Nguyên Trường
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Vũ Thư, Thái Bình
Thường trú: 34/50 Trần Thị Kỷ, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0978.125.168
Email: mrtruongbtv@gmail.com
Đơn vị công tác: Đài PTTH Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Âm nhạc
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc
Phó Chủ nhiệm CLB Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh Bình Định (thuộc Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh).

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia biểu diễn cho nhiều nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh cũng như nước 
ngoài như: Nguyễn Văn Tý, Phan Huỳnh Điểu, Vũ Trung, Thế Tuyên, Khắc 
Hùng…

Khen thưởng:
- Giải A liên hoan Âm nhạc Hội nhạc sĩ Việt Nam các năm: 2010, 2017; 
- Giải 3 giọng hát hay người làm báo toàn quốc 2012 và nhiều giải thưởng 
quốc gia, ban ngành khác.
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Nhạc sĩ MINH TUẤN

Tên thật: Nguyễn Minh Tuấn
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: Bình Quang, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: 193/1/4 Thanh Niên, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.618.761 
Email: minhtuan78ttvh@gmail.com
Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Sáng tác nhiều ca khúc: 
Lời cây lời suối, Thắp sáng niềm tin, Mênh mang ngày hội, Quy Nhơn đôi cánh 
xan..., được Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định giới thiệu qua chương 
trình Tác giả tác phẩm, năm 2012, 2014;
Ca khúc Mênh mông ngày hội in trong tập san kỷ niệm 40 năm giải phóng 
huyện Hoài Ân;
Ca khúc Hãy chấp hành giao thông, tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu 
động toàn quốc về An toàn giao thông do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tại Đắk 
Lắk năm 2014…
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Ca sĩ DIỆP TUẤN

Tên thật: Nguyễn Diệp Hữu Tuấn
Năm sinh: 1991
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 09G Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.889.639
Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát Nhân dân
Đơn vị công tác: Công an tỉnh Bình Định

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của tỉnh từ 2015 đến nay; 
- Trình diễn một số chương trình TG-TP được phát trên sóng QPVN, BTV…

Khen thưởng:
- Giải Nhất Giọng hát hay Bình Định 2017;
- HCV đơn ca Bộ Công an 2020.
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Nhạc sĩ THẾ TUYÊN

Tên thật: Nguyễn Thế Tuyên
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định 
Quê quán: Vũ Thư, Thái Bình
Thường trú: 237/23/6 Thanh Niên, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905973549
Email: thetuyennsvn1004@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật, khoa Sáng tác Âm nhạc
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.
… 
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các tuyển tập ca khúc:
- Khao khát đời thường, NXB Âm nhạc 1995;
- Những miền quê yêu dấu, NXB Âm nhạc 1998;
- Bãi Bằng vang mãi khúc ca, NXB Âm nhạc 2000;
- Những vần thơ hát, NXB Âm nhạc 2005;
- Lời ru bình yên, NXB Âm nhạc 2010;
- Ngân nga khúc hát tình yêu, NXB Âm nhạc 2015;
- Giao cảm, NXB Văn hóa - Văn nghệ 2020.

Khen thưởng:
- Giải B giải Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ III (2001 - 2005);
- Giải A giải Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010);
- Giải A giải Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015);
- Giải A giải Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020);
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam 2013;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa Việt Nam 2015;
- Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sa 2010.
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Ca sĩ LÊ TUYỀN

Tên thật: Lê Thị Mộng Tuyền
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 193/1/4 Thanh Niên, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0837005777
Email: letuyenanhduong@gmail.com

Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Năm 2008 tốt nghiệp lớp Văn hóa Thông tin chuyên ngành Thanh nhạc.
- Năm 2009 đạt Giải nhất Cuộc thi Giọng hát hay thành phố Quy Nhơn.
- Năm 2011 đại diện tỉnh tham gia Cuộc thi Sao Mai khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.
- Thường xuyên tham gia các cuộc thi, hội diễn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh, chương trình tác giả tác phẩm và các hoạt động văn 
nghệ quần chúng trong tỉnh. 
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Nhạc sĩ KIM VÂN

Tên thật: Trần Kim Vân
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định
Thường trú: 06 Lý Văn Bưu, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.156.181
Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định
Email: kimvanvhttbd@gmail.com

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Hòa âm cho ca khúc Sống mãi một tình yêu Quy Nhơn của nhạc sĩ Chung 
Thế Nghiệp đạt huy chương Vàng;
- Hòa âm cho ca khúc Con gái xứ nẫu của nhạc sĩ Đào Minh Tâm đạt giải B 
trong Liên hoan Âm nhạc khu vực năm 2017;
-  Viết và phối khí nhạc múa bài Hồn chiêng do biên đạo Kim Tiển dàn dựng 
đạt giải B trong Liên hoan múa chuyên nghiệp toàn quốc tại Bình Thuận 
năm 2017.

Khen thưởng:
 - Giấy khen của Công an tỉnh Bình Định tặng năm 2010;
 - Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định tặng năm 2013;
 - Giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tặng năm 2014.
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Nhạc sĩ VÕ VĂN VINH

Tên thật: Võ Văn Vinh
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Tổ 17B, KV4, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.502.091
Email: vinhvv@cdbd.edu.vn
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Âm nhạc (Đại học sáng tác Âm nhạc)
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Những ca khúc phổ biến: Về Tam Quan Bắc; Thăm lại trường xưa; Tìm đồng đội; 
Về Hoài Ân; Mùa xuân vùng cao; Đường về quê Bác (phổ thơ Trần Sỹ Hoàng).
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Nhạc sĩ NHƯ VINH

Bút danh khác: Đức Tuấn
Tên thật: Nguyễn Văn Xứng
Năm sinh: 1940
Nơi sinh: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 57/11/8 Hai Bà Trưng, 
P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0906.602.836

Email: nhuvinhnguyenvanxung@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Giáo viên Trung học
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Nhiều ca khúc được chọn in trong các tuyển tập: 
- Ca khúc Bình Định 1995 – 2005 (nhiều tác giả), NXB Âm nhạc - Hội Văn học 
Bình Định, năm 2006;
- Tuyển tập ca khúc Phật giáo 1 (1992), Tuyển tập ca khúc Phật giáo 2 (1994), 
Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
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Nhạc sĩ LÝ ANH VÕ

Tên thật: Lý Anh Võ
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Khu 2, TP. Quy Nhơn
Quê quán: Chiếu An, Phúc Kiến, Trung Quốc 
Thường trú: 149 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0977.816.760
Email: anhvoly@yahoo.com.vn - volyanh@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Cao đẳng Sư phạm khoa Lý - Kỹ thuật công nghiệp
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Âm nhạc.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
 Hoạt động trong phong trào văn nghệ quần chúng với  nhiều lĩnh vực: sáng 
tác, ca hát, nhạc công, dàn dựng…

Khen thưởng:
- Huy chương Vàng đơn ca nam toàn quốc, Hội diễn văn nghệ quần chúng 
tại TP. Nha Trang năm 1977;
- Đoạt nhiều giải thưởng trong các hội diễn cấp tỉnh của Tỉnh đoàn, Liên 
đoàn Lao động, Bộ Chỉ huy Quân sự, Đài Phát thanh Truyền hình, Sở Văn 
hóa Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định về hoạt động văn 
hóa, văn nghệ;
- Hai lần đoạt giải Nhất qua hai cuộc thi sáng tác ca khúc cho thiếu nhi của 
tỉnh Đoàn và Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, 2011;
- Kỷ niệm chương Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng, 2011.


